
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Chợ Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm NN

2 HỘ KINH DOANH ĐẬU CÔNG ĐÀO
Đường Phạm Văn Đồng, khu 8, Đặc khu Côn 
Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh hải sản NN

3 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NHẪN
Sạp số 13, khu IV, chợ Côn Đảo, đặc khu Côn 
Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh

bán buôn thực phẩm ( thịt và các sản 
phẩm từ thịt, rau, củ, quả, hải sản, trái cây)

NN

4
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 38 MÊ LINH - CÔNG TY 
TNHH KAMO

38 Mê Linh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 
phố Hồ Chí Minh

thực phẩm bao gói sẵn nông lâm thủy sản 
(thịt và sản phẩm từ thịt, thủy hải sản đông 
lạnh và chế biến, nông sản khô, gia vị đóng 
gói)

NN

5 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM CHI ANH
Số 240 Nguyễn Văn Linh, khu phố 49, 
phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ cá NN

6 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM NGỌC PHƯỢNG
94/5 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 34, phường 
Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thịt, thủy sản, rau quả NN

7 HỘ KINH DOANH HUY BẢO
1430 Lê Văn Lương, Ấp 53, xã Nhà Bè, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thịt bò, lòng bò NN

8 HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ NHƯ THỦY
Đường Nguyễn Hữu Tiến, Khu 7, đặc khu 
Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh hải sản NN

9
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 
PHẨM LÊ SANG

70 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân 
Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bột, 
tinh bột, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, thực 
phẩm đông lạnh)

CT

10 CÔNG TY TNHH TM DV THỰC PHẨM PHẠM HUỲNH
156/48 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bột, 
tinh bột, gia vị, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, thực 
phẩm đông lạnh)

CT

11
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 11 PHÚ MỸ

11 Phú Mỹ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 
phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

12
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 48 ĐƯỜNG SỐ 10

Số 48 đường số 10 ấp 3, Xã Bình Hưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
kẹo, nước giải khát, bia...)

CT

13 HỘ KINH DOANH TRẦN TRẤN VĨ
272/15 Đất Mới, Khu phố 1, phường Bình Trị 
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì tươi CT

14 HỘ KINH DOANH LẠC VĨ DÂN
759/5/19/2 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì sợi và hoành thánh CT

15 HỘ KINH DOANH LẠC KÝ 1
688/2/1/41 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì sợi và hoành thánh CT

16 HỘ KINH DOANH LÊ DŨNG
Sạp 10, khu vực rau cá thịt, chợ Vũng Tàu, 
phường Vũng Tàu

Buôn bán cá, mực NN

17 HỘ KINH DOANH THỦY SẢN MINH SONG 335C3 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu Bán thủy sản tươi khô, đông lạnh NN

18 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HOA
Quầy số 03 Khu B chợ Vũng Tàu, phường 
Vũng Tàu

Bán lẻ rau, quả, đậu hũ NN

19 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN
Sạp 32, Khu B chợ Vũng Tàu, phường Vũng 
Tàu

Mua bán trái cây NN

20 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÒA Chợ Đất Đỏ, ấp Phước Thới, xã Đất Đỏ Bán thịt heo NN

21 HỘ KINH DOANH ĐẤT ĐỎ 233B/OO2 , ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ
Bán lẻ thịt heo, thịt bò, thịt gà, tôm, cua, cá, 
trứng gà, trứng vịt, trứng cút

NN

22 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU THẮM (1985)
Ô sạp số 8 khu vực giữa NL2, NL3, chợ Long 
Hải, xã Long Hải

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (dầu 
ăn, đường, nước mắm, muối, hạt nêm, bột 
ngọt, mì, miến, nui, bún khô, phở khô, 
bánh, kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
gia vị phở bò, gia vị bò kho, gia vị phở gà, 
bột bắp, bột năng, bột nếp, bột chiên giòn, 
các loại hạt, nấm khô, thực phẩm sấy khô 
đóng gói)

NN

23
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI ĐẤT ĐỎ

233 BÔ 2, Tổ 13, ấp Thanh Bình, xã Đất Đỏ Sản xuất các loại bánh từ bột CT

24 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH GIA HUỆ
Số nhà 306 đường 13/3, ấp Sân Bay, xã Dầu 
Tiếng

Sản xuất các loại bánh từ bột CT

25
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VIỀN (BÁNH BÔNG 
LAN BÀ TƯ HOA SỮA)

95 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng 
Tàu

Vũng Tàu CT

26 HỘ KINH DOANH RAU CỦ THÀNH HIỀN
86/99/12 Âu Cơ, phường Tân Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Mua bán: rau, củ, quả NN

27 HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM HÀ GIANG
04 Đinh Điền, phường Tân Sơn Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Mua bán: rau, củ, quả, nấm, trứng, thịt, 
thủy sản

NN

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
(Đính kèm Tờ trình số      /TTr-QLHN ngày         /        /           )



28 HỘ KINH DOANH THẢO NHI 147
147 Ngô Thị Thu Minh, phường Tân Sơn Hòa, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán: rau, củ, quả, nấm, trứng, thịt, 
thủy sản

NN

29 HỘ KINH DOANH TRẦN ANH TÂN
16A Hậu Giang, phường Bình Tây, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Bán: vịt quay, heo quay, xá xíu NN

30 HỘ KINH DOANH TRIỆU NHƯ
521 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, TPHCM

Bán lẻ: rau, quả NN

31 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH ĐỨC
Số 06, đường Bình Thung, khu phố Nội Hóa, 
phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất: mì ống, mì sợi, bún tươi; Bán lẻ: rau, 
củ, quả

CT

32 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH MÌ TUYỀN KÝ
111C Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì CT

33 HỘ KINH DOANH WHIPPIE CAKERY
2/2/4 Thiên Phước, khu phố 24, phường Tân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh doanh bánh ngọt CT

34
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHƯƠNG 
THỊNH

341/6 đường Quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, 
phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: dầu ăn, đường cát CT

35 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ LÊ THƯ
156/2 Lái Thiêu 22, khu phố Đông Tư, phường Lái 
Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: dầu ăn, đường cát CT

36 HỘ KINH DOANH HẢI KÝ
42/6, đường Lái Thiêu 36, khu phố Đông Tư, 
phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh doanh: mì tươi, mì ống, mì sợi CT

37 HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC ĐOAN
Số 258, Tổ 14, Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 
Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bún, bánh 
phở, bánh canh, bánh hỏi, mì ống, mì sợi, mì 
quảng, hủ tiếu

CT

38 HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ HƯNG LONG
Số 81 đường Huỳnh Văn Trí, ấp 9, xã Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ bánh mì, bánh ngọt, bánh kem, nem 
chả, chả cá, chả lụa, heo quay, vịt quay

CT

39 HỘ KINH DOANH ÚT KIÊM
Số 18, đường Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, xã Củ 
Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất bánh 
mì, bánh mì ngọt các loại)

CT

40 HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN GIA PHÚ PHÚC KIẾN
513/28-30 Gia Phú, phường 3, Quận 6, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh ú CT

41 HỘ KINH DOANH BÁNH KẸO MÍ MÌ
203 Gia Phú, phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Đóng gói, kinh doanh: bánh kẹo CT

42 HỘ KINH DOANH LÂM VĂN HOÀNG
307 Nguyễn Văn Linh, xã Bình Chánh, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt gà NN

43
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 03 - CÔNG TY TNHH FBC SÀI 
GÒN

127B- A3 Lê Văn Duyệt, Phường Gia Định, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt đông 
lạnh, thủy hải sản đông lạnh, gia vị)

NN

44 HỘ KINH DOANH KHANG HUY 1
TH 06 Chợ Cây Da Sà, phường An Lạc, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Mua bán thịt heo, lòng heo làm sẵn NN

45 HỘ KINH DOANH HUỲNH HỮU HÙNG
Chợ sáng Tân Phú Trung (sạp số 110), đường Phan 
Văn Khải, ấp Đinh B, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh thịt bò NN

46 HỘ KINH DOANH TỪ VĨNH SANH
Sạp 65D Chợ Hòa Bình, phường An Đông, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm (bán thịt heo) NN

47 HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN QUÍ
37 Bạch Vân, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí 
Minh

Kinh doanh nước mắm, nước tương, đường, 
muối

NN

48 HỘ KINH DOANH HUỲNH TRỌNG HIẾU
Số 05-07, đường Võ Thị Dòn, ấp Tân Định, xã Củ 
Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt bò NN
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